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Albumin

Alteplase

Amikacin

Aminophylin 1

Amiodaron (hydroclorid) 1

Amoxcillin + Sulbactam

Atracurium besylat 1 1

Calci clorid 1,2 1 1 1

Calci gluconat 1,2 1 1

Cefepim 1 1

Cefoxitin  1 1 1 1

Cefpirom   

Ceftazidim    1 1

Ceftriaxon   1   1 1

Cefuroxim  1,2 1 1 1 1,2 1

Ciprofloxacin 2  1  2 1   

Colistin 2 1 1 1

Dexamethason 1 1,3 1  1 1 1 1 1 1

Diazepam  

Diclofenac  

Diphenhydramin 1,2 2,3 1 1 1 1 1 2  

Dobutamin  1  2 1,2     1,2  1

Dopamin (hydroclorid)  1  1 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1 1,2

Epinephrin (adrenalin) 1,2 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1

Esomeprazol   

Fentanyl 1 1 1,3 1  1 1 1 1,3 1 1,3 1 1 1,2 1

Furosemid 2 1 1  1 1,2 1 1 1 1 1,2  1 1,2,3    1,2 1 1

Getanmycin 1 1 1  1,2 1        1,2 1 1 1  1 1  

Glyceryl trinitrat  1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1,2 2 1

Heparin (natri)   1,2,3    2 1,3 1,2 1 1,2  1,2 1,3  3   1,3 1,3 2,3   

Hydrocortison 1,2 1,2,3 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1,3 2 1 1 1 1 1  

Hyoscin butylbromid 2 3 2

Imipenem + cilastatin 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Insulin 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1

Kali clorid 1 1,2 2 1,2 1 1,2 2 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1 1  1,2 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1

Ketorolac 1 1 1 1 1 1 1 1,2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Levofloxacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1   1 1  1,2

Magnesi sulfat 1  1   1,2 1   1  1 1 1  1 1,2 1,2  1 1 1,2 1

Mannitol 1,2 1,2 1 1 1 1 2 1,2 1 1,2 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1

Meropenem 1,2 1  2  1,2  1 2 2 1,2 1,2 1,2 2 1 2

Methyl prednisolon 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1,2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

Metoclopramid 1 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1 1 1 1,3  1 1 1,3 1 2 1 1,3 1 1,3 1,3 1 1,2 1,2,3 1,3

Metronidazol 1 1 1 2 1 1 1   1,2  1,2  1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1

Midazolam 1  1  1,3 1 1  1  1  1,2   1,3  1 1  1,3  1,2 1 1  3  1 1 1 1 1,2,3 1,2

Morphin hydroclorid 1   3   1,3

Moxifloxacin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Natri bicarbonat 1,2 1,2 1 2 1,2 1,2 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1 1,2 1 1 1 1,2 1 1 1, 1 1

Nefopam (hydroclorid)  

Neostigmin metylsulfat 1 1,3 1 1

Nicardipin 1 1 1 1 1  1  1 1  1 1 1 1 1  1 1  1,2 1 1 1 1 1 1 1

Nimodipin 1 1 1 1 1

Nor-epinephrin 1,2 1 1,2 1,2 1 1 1 1 2 1 1 1 1,2 1,2 1 1 1 1 1,2 1,2 1  1,2 1  1 1,2 1,2 1,2 1 1 2 1 1 1

Octreotid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Omeprazol 1   

Pantoprazol  1,3      1               1  1,3         

Paracetamol 1 1,3 1,3 1,3 1,3 3 1,3 1 1 1,3 1 1,3 1,3 1,3 2

Pethidin 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3 1,2 1 1 1,3  1 1   1  1 1 1,2,3 1 1,3 1 1 1  1,3

Propofol         1               1  1    1    

Ranitidin 1,2 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 1,2,3 1,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,3 1,2 1,2 1 1,2 1 1 1,2 1,2 1 1 1 2 1,2 1,2,3 1  3 1 1,2 1 1  1,3 1,3  

Salbutamol  2 3 3  3 3 3 3 2,3  3 3 3 3 3 3  3 2,3  3 3 3 1 3 3 3   3

Terbutalin 2  

Tobramycin 1 1 1 1 1 1   1,2     1,2 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1,2 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1,2

Tranexamic acid 1,2,3

Zoledronic acid 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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*Chú thích:

1: Tương hợp khi dùng sonde chữ Y

2: Tương hợp khi trộn lẫn

3: Tương hợp khi dùng chung bơm tiêm

1,2: Tương hợp khi dùng sonde chữ Y và khi trộn lẫn

1,3:  Tương hợp khi dùng sonde chữ Y và khi dùng chung bơm tiêm

2,3: Tương hợp khi dùng khi trộn lẫn và khi dùng chung bơm tiêm

1,2,3: Tương hợp khi dùng sonde chữ Y, khi trộn lẫn và dùng

chung bơm tiêm

* Tương hợp là khả năng các thuốc sau khi trộn lẫn vẫn an toàn và hiệu quả 

cho bệnh nhân, bao gồm:

_ Không có sự thay đổi trong các phần tử, xuất hiện sự mờ hoặc đục đi, sự 

thay đổi màu sắc hoặc sự xuất hiện của khí.

_ Tất cả các thành phần thuốc trong các mẫu thử nghiệm đều cho thấy là ổn 

định về mặt hóa học trong các điều kiện thí nghiệm.

*Tài liệu tham khảo: Trissel’s IV Compatibility, Nursing Spectrum Drugs 
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